
Biểu số 01

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị/ Nội dung Khoản Nguồn
Số tiền điều chỉnh 

giảm

614.260.000

I Giảm quỹ lương do có CBCCVC chuyển công tác, nghỉ hưu 579.000.000

1 Nhà khách HĐND-UBND 338 13 55.000.000

2 Phòng Nội vụ 341 13 69.000.000

3 Văn phòng HĐND-UBND 341 13 143.000.000

4 Hội Nông dân 361 13 56.000.000

5 Hội Cựu chiến binh 361 13 64.000.000

6 Phòng Dân tộc 341 13 38.000.000

7 Trung tâm Văn hóa - TT - TH 161 13 74.000.000

8 Thanh tra 341 13 40.000.000

9 Trung tâm quản lý đất đai 332 13 40.000.000

II Giảm dự toán mua sắm tài sản do giảm giá hợp đồng 35.260.000

1 Công an 041 12 35.260.000

BIỂU ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        /      /2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Cộng



Biểu số 02

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Khoản Nguồn Số tiền Từ nguồn

339.717.000

1 Phòng Nông nghiệp và PTNT 341 13 22.527.000

Nâng lương 22.527.000

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường 341 13 5.364.000

Hướng dẫn tập sự 5.364.000

3 Trung tâm Văn hóa - TT - TH 56.000.000

Nâng lương; phụ cấp chức vụ
(SN Thể dục - Thể thao) 221 13 14.000.000

Tăng biên chế (SN phát thanh) 191 13 42.000.000

4 Trung tâm chính trị 083 13 4.697.000

Nâng phụ cấp thâm niên nghề 4.697.000

5 Ủy ban Mặt trận tổ quốc 361 13 11.055.000

Nâng lương 11.055.000

6 Huyện đoàn 361 13 6.347.000

Nâng lương 6.347.000

7 Văn phòng HĐND-UBND 341 12 11.650.000

Kinh phí mua sắm tài sản (số còn 
thiếu) 11.650.000

8 Phòng  Y tế 341 12 20.000.000

Kinh phí khám tuyển nghĩa vụ công 
an nhân dân (số còn thiếu) 20.000.000

9 Hội Phụ nữ 361 12 19.252.000

Kinh phí tổ chức kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam 19.252.000

10 Các đơn vị
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho CB, CC, VC 085 12 182.825.000

Chuyển nguồn ngân sách 
năm 2019 sang năm 2020

Huyện ủy 28.408.000

Văn phòng HĐND-UBND 30.000.000

Phòng Y tế 9.000.000

Phòng Dân tộc 14.428.000

Phòng Văn hóa và Thông tin 17.440.000

Phòng Lao động - TB&XH 10.127.000

Phòng Nông nghiệp và PTNT 10.000.000

Phòng Tài nguyên và Môi trường 11.361.000

Phòng Nội vụ 13.311.000

Hội Nông dân 3.750.000

Hội Cựu chiến binh 15.000.000

Hội Phụ nữ 20.000.000

BIỂU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        /      /2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Cộng

Điều chỉnh giảm ở 
biểu số 01: 
156.892.000 đồng
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